	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

              CỤC KIỂM LÂM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

                  Hà Nội, ngày 07   tháng 11  năm 2006


ĐỀ ÁN

THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA

1. Những công việc Cục Kiểm lâm giải quyết trực tiếp với tổ chức, cá nhân cần thực hiện “cơ chế một cửa”
a) Căn cứ Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm, Cục Kiểm lâm được giao nhiệm vụ là cơ quan quản lý Công ước quốc tế về buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp Việt Nam (Cơ quan quản lý CITES Việt Nam). Theo đó, Văn phòng CITES Việt Nam là thuộc Cục Kiểm lâm có hoạt động cấp giấy phép, chứng chỉ.
b) Căn cứ quy định tại Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm, Cục Kiểm lâm có hoạt động tổ chức in ấn, cấp phát ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản; quản lý, mua sắm, cấp phát vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, chó nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm toàn quốc.

c) Căn cứ Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 1/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm, Cục Kiểm lâm có trách nhiệm quản lý, tổ chức chế tạo, cấp phát búa Kiểm lâm cho lực lượng Kiểm lâm toàn quốc.
d) Cục Kiểm lâm thường xuyên có quan hệ hướng dẫn nghiệp vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được nhà nước giao.
Hiện nay, Cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện những hoạt động trên đây cơ bản đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, giải quyết kịp thời công việc trong tình hình mới, bảo đảm giải quyết công việc đúng pháp luật, đúng thời hạn, bảo quản chặt chẽ hồ sơ gắn với nâng cao năng lực và chế độ trách nhiệm cán bộ, công chức thi hành công vụ và của Cục trưởng một cách minh bạch, thì những hoạt động trên đây cần phải được chuẩn hoá quy trình giải quyết theo “cơ chế một cửa”.
2. Mục đích, yêu cầu:


a) Mục đích:


- Giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, giải quyết công việc nhanh chóng,  chính xác theo yêu cầu đúng qui định của nhà nước.

- Nâng cao trách nhiệm, nâng cao kỹ năng hành chính của cán bộ công chức.

- Tạo cơ chế thống nhất trong phối hợp giữa các phòng, các bộ phận và giữa các công chức trong cơ quan, bảo đảm giải quyết công việc hiệu quả và chất lượng cao.

- Tạo điều kiện cho công dân, tổ chức giám sát hoạt động của công chức, các phòng, bộ phận Cục Kiểm lâm.

- Tạo điều kiện để Cục trưởng quản lý tốt các hoạt động một cách có hệ thống, kiểm tra, đôn đốc và xử lý đúng các nội dung theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

b) Yêu cầu:

- Minh bạch các quy định về thủ tục, qui trình, thời gian giải quyết từng loại công việc và niêm yết công khai để các tổ chức, công dân dễ tiếp cận nhất.

- Mọi giao dịch với tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết công việc với Cục Kiểm lâm chỉ thông qua một đầu mối “một cửa” từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả giải quyết của Cục Kiểm lâm..

- Đảm bảo việc giải quyết công việc khoa học, xây dựng phong cách làm việc văn minh, công sở và phương tiện làm việc từng bước hiện đại theo TCVN ISO 9001:2000.
3. Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ về quản lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

- Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm.

- Quyết định số 94/2006/QĐ-TTg ngày 27/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2006-2010.

- Quyết định số 44/2006/QĐ-BNN ngày 1/6/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm.

- Chỉ thị số 2463/CT-BNN-VP ngày 26/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thông tư số 63/2004/TT-BNN ngày 11/11/2004 của  Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung của NĐ 139/2004/NĐ-CP.

4. Quy trình thực hiện “cơ chế một cửa”


a) Nguyên tắc:

- Tổ chức, cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi qua bưu điện đến văn thư Cục Kiểm lâm.

- Văn thư chỉ nhận hồ sơ và viết giấy hẹn khi hồ sơ của tổ chức, cá nhân đã đầy đủ và đúng quy định. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì văn thư trả lại cho tổ chức, cá nhân; đồng thời hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân bổ sung.


- Khi tiếp nhận hồ sơ phải vào sổ công văn đến, lưu trữ tại cơ quan.

b) Quy trình thực hiện “cơ chế một cửa”

b.1 Đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết công việc với Cục Kiểm lâm

         Tiếp nhận                                                           Trả kết quả                

b.2  Quy trình giải quyết công việc trong nội bộ Cục Kiểm lâm

   (            (vào sổ)

                                                                (chỉ định giải
                                                               quyết công việc)





                                                Tiếp nhận hồ sơ
                                                Trả kết quả


5. Quy định về thời hạn giải quyết công việc

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ phải trả lời trực tiếp hoặc bằng văn bản trong 2 ngày.


+ Giấy phép, chứng chỉ CITES:

- Thời gian hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ: không quá 5 ngày kể từ khi nhận được đơn đề nghị cấp giấy phép, chứng chỉ.

- Thời gian xử lý, trả kết quả: không quá 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, trừ các trường hợp cần xin tư vấn của cơ quan khoa học CITES Việt Nam và các nước thành viên.

+ Cấp búa Kiểm lâm không quá 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn đăng ký.

+ In ấn chỉ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản:

- Cấp qua đường bưu điện không quá 15 ngày .
- Cấp trực tiếp không quá 1 ngày làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị.
6. Tổ chức thực hiện
 - Thành lập Ban thực hiện CCHC theo “cơ chế một cửa” do Cục trưởng làm trưởng ban (Quyết định số 1099 QĐ/KL-HCTH  ngày 26  tháng 10  năm 2006 của Cục trưởng Cục Kiểm lâm) để chỉ đạo cán bộ, công chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong cơ quan.

- Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ.

- Củng cố, nâng cao năng lực của Văn phòng CITES theo đúng NĐ 82 (có đề án riêng).

- Sắp xếp, bố trí CBCC trong Cục phù hợp với nhiệm vụ trong tình hình mới.
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